
BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X 

<NB> Đông Nam Á là khu vực nằm ở phía nào của Châu Á? 

A. Đông nam Châu Á.    B. Đông bắc Châu Á. 

C. Tây nam Châu Á.    D. Tây bắc Châu Á. 
<END> 

<NB> Đông Nam Á tiếp giáp với 2 đại dương nào dưới đây? 

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. D. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. 
<END> 

<NB> Vương quốc phong kiến nào dưới đây hình thành ở lưu vực sông Mê Nam? 

A. Đva-ra-va-ti.  B. Pa-gan.  C. Sri Vi-giay-a.  D. Chăm-pa. 
<END> 

<NB> Đầu thế kỉ IX, vương quốc phong kiến nào dưới đây hình thành ở vùng trung lưu 

sông I-ra-oa-đi? 

A. Ha-ri-pun-giay-a. B. Pa-gan.  C. Sri Vi-giay-a. D. Chăm-pa. 
<END> 

<NB> Vương quốc phong kiến nào dưới đây là bá chủ vùng Đông Nam Á hải đảo trong 

các thế kỉ VIII – X? 

A. Ka-lin-ga.  B. Phù Nam. C. Chăm-pa.  D. Pa-gan. 
<END> 

<NB> Vương quốc nào phát triển nhất Đông Nam Á trong bảy thế kỉ đầu công nguyên? 

A. Sri Vi-giay-a.  B. Ka-lin-ga. C. Phù Nam. D. Văn Lang. 
<END> 

<NB-W> Trình bày quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công  

nguyên đến thế kỉ VII. 

<SM> 2 

<LG>- Vào những thế kỉ đầu công nguyên, một số vương quốc cổ lần lượt xuất hiện ở 

Đông Nam Á. 

         - Vùng lục địa là nơi xuất hiện một số vương quốc đầu tiên như: Chăm-pa, Phù 

Nam, Pê-gu, Tha-tơn… Những vương quốc này ra đời và phát triển gắn với những dòng 

sông lớn đổ ra biển, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và giao lưu với thế giới bên 

ngoài. 

        - Phù Nam với thương cảng Óc Eo là vương quốc phát triển nhất trong bảy thế kỉ 

đầu Công nguyên. 
<END> 

<NB-W> Nêu sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế 

kỉ VII  đến thế kỉ X ở Đông Nam Á? 

<SM> 2 

<LG>- Thế kỉ VII, Phù Nam sụp đổ. Con đường giao thương ở Đông Nam Á chuyển sang 

vùng eo biển Ma-lắc-ca.  

         - Những người nói tiếng Môn ở lưu vực sông Mê Nam đã xây dựng hai vương quốc 

Đva-ra-va-ti và Ha-ri-pun-giay-a 

         - Vùng trung lưu sông I-ra-oa-đi, người Miến đã thành lập vương quốc Pa-gan. 



         - Đầu thế kỉ X, người Việt giành lại độc lập sau hơn 1000 năm Bắc thuộc và bắt đầu 

xây dựng nhà nước độc lập tự chủ. 

         - Trên đảo Su-ma-tra, Vương quốc Sri Vi-giay-a ra đời và phát triển. Từ thế kỉ VIII, 

ở trung tâm đảo Gia-va, vương quốc Ka-lin-ga mạnh lên. 

         - Sự xuất hiện và phát triển của các vương quốc phong kiến đã tạo cơ sở cho sự phát 

triển của khu vực Đông Nam Á giai đoạn sau đó (thế kỉ X-XV). 

<END> 

<TH-W> Hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí địa lý của các vương quốc cổ ở 

Đông Nam Á? 
<SM> 2 

<LG>    Những điểm tương đồng về vị trí địa lý của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á: 

    - Đều nằm ở phía ĐôngNam của châu Á. Có vị trí tiiếp giáp Thái Bình Dương và  

Ấn Độ Dương, là cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Úc. 

    - Các vương quốc cổ Đông Nam Á đều được xây dựng ở lưu vực các con sông lớn 

 giàu phù sa. Thuận lợi cho người dân sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi 

và sinh hoạt. 
<END> 

<VDT-W> Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào? Những 

vương 

quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? 
<SM> 2 
<LG>- Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ như: Champa , Phù 

Nam, Chân Lạp,  Đốn Tốn.  

- Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia ngày nay như: 

+ Champa , Phù Nam=> thuộc Việt Nam. 

+ Chân Lạp=>Lào, Campuchia, Thái Lan. 

+ Đốn Tốn => Mianma, Thái Lan. 
<END> 

 

BÀI 13: GIAO LƯU VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN  

 

<NB> Đâu là nguyên nhân mở ra tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển 

Đông Nam Á vào những thế kỉ đầu công nguyên? 

A. Nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa Trung Hoa, Ấn Độ và Địa Trung Hải.  

B. Nhu cầu trao đổi sản vật giữa nước ta và Trung Hoa ngày càng lớn. 

C. Khu vực Đông Nam Á xuất hiện nhiều trung tâm buôn bán lớn. 

D. Thuyền buôn của nhiều nước trên thế giới đã có mặt tại Đông Nam Á. 

<END> 

<NB> Mặt hàng nào sau đây có giá trị cao nhất trên con đường giao thương qua vùng 

biển ở Đông Nam Á lúc bấy giờ? 

A. Trầm hương.  B. Đậu khấu. C. Ngọc trai.  D. San hô. 

<END> 

<NB> Tôn giáo nào sau đây chiếm ảnh hưởng lớn ở Phù Nam, các vương quốc trên đảo 

Su-ma-tra, Gia-va? 



A. Thiên Chúa giáo. B. Đạo giáo.  C. Hồi giáo.  D. Phật giáo. 

<END> 

<NB> Các tín ngưỡng nào sau đây đã nhanh chóng hòa quyện với tín ngưỡng bản địa 

và ảnh hướng lớn đến nền văn hóa của khu vực Đông Nam Á? 

A. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.  B. Phật giáo và Thiên chúa giáo. 

C. Hin-đu giáo và Phật giáo.   D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo. 
<END> 

<NB> Chữ Chăm cổ được ra đời trên cơ sở cải biến của hệ thống chữ viết nào dưới đây? 

A. Chữ Hán.  B. Chữ La-tinh.  C. Chữ hình nêm.  D. Chữ Phạn. 

<END> 

<NB> Công trình kiến trúc nào sau đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu 

của Đông Nam Á trước thế kỉ X?  

A. Đấu trường Cô-li-dê.     B. Đền Ăng-co Vát. 

C. Khu đền tháp Mỹ Sơn.    D. Vạn lí trường thành. 
<END> 

<NB-W> Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn 

hóa Ấn Độ? 
<SM> 2 

<LG> - Ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn 

Độ: 

+ Trên cơ sở hệ thống chữ viết của người Ấn Độ, nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã 

tạo ra chữ viết riêng của mình. Ví dụ như: Người Khơ-me sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ 

dựa trên cơ sở chữ Phạn; Người Môn sáng tạo ra chữ Môn cổ trên cơ sở chữ Pa-li. 

+ Người Đông Nam Á tiếp thu văn học Ấn Độ (tiêu biểu nhất là 2 bộ sử thi: Ma-ha-

bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na) để sáng tạo ra những bộ sử thi của dân tộc mình, như: Phạ 

lắc – Phạ Lam (Lào); Ra-ma-kien (Thái Lan); Riêm Kê (Cam-pu-chia)…. 

<END> 

<TH-W> Dựa vào lược đồ 13.4, em hãy mô tả con đường giao thương chính từ Ấn Độ 

và từ Trung Quốc tới Đông Nam Á. 

 

 
 
<SM> 2 



<LG>Con đường giao thương từ Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á: 
Con đường giao thương chủ yếu được thực hiện bằng đường biển và đi qua eo biển 

Ben-gan 

- Từ vịnh biển Ran-gam đến Ma-ha-ba-li-bu-ram 

- Từ cảng biển Óc-eo đến cảng Kra đến cảng Ma-ha-ba-li-bu-ram 

- Từ Ka-li-ga đi qua eo biển Ma-lac-ca đến Ma-ha-ba-li-bu-ram 

     Con đường giao thương từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á: 
- Từ cảng biển Tuyền Châu đi qua biển Đông đến cảng Chăm-pa. Từ cảng Chăm-pa 

đi qua biển Đông đến cảng Ka-li-ga. 

-Từ cảng biến Ka-li-ga hàng hóa được chuyển đến Ma-ha-ba-li-bu-ram qua eo biển 

Ma-lac-ca. 

<END> 

<VDT-W> Dựa vào lược đồ 13.4, đối chiếu với bản đồ 12.1, em hãy cho biết con đường 

thương mại ở Đông Nam Á đi qua những vùng biển, đại dương nào ngày nay? 

 

 
<SM> 2 

<LG>- Con đường thương mại ở Đông Nam Á đi qua những vùng biển, đại dương nào 

ngày nay là: 

+ Thái Bình Dương và Ấm Độ Dương 

+ Biển Gia-va, Biển Đông; 

+ Vịnh Ben-gan; Vịnh Thái Lan. 

 <END> 

<VDC-W> Phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa 

ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. 
<SM> 2 
<LG> - Vào những thế kỉ đầu Công nguyên, tuyến đường thương mại quan trọng trên 

vùng biển Đông Nam được hình thành. 

- Đông Nam Á không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực mà còn là nơi trao đổi 

những sản vật có giá trị như hồ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô,…  



- Nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Á trở thành trung tâm buôn bán và trao đổi sản vật, 

hàng hóa nổi tiếng như Óc Eo, Trà Kiệu, Pa-lem-bang,… 

- Giao lưu thương mại đã thúc đẩy giao lưu văn hóa, tác động trực tiếp đến sự ra đời và 

phát triển các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. 

<END> 

 

 

 


